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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số:           /KH-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng       năm 2023


DỰ THẢO LẦN 2
KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp 
bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II” của thành phố Hà Nội 


Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II” (viết tắt là Quyết định số 71/QĐ-TTg); Công văn số 446/VTLTNN-QLI ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

- Lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ có giá trị cao thuộc Phông lưu trữ Nhà nước thành phố Hà Nội chuyển giao dữ liệu về Bộ Nội vụ để bảo quản, quản lý dự phòng bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

- Bảo đảm sự toàn vẹn, ổn định, lâu dài, khai thác thuận lợi tài liệu lưu trữ, dự phòng trong trường hợp xảy ra rủi ro, thảm họa bị mất bản gốc, bản chính. 
2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch; bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện có.
- Các nội dung thực hiện phải đảm bảo tính khả thi, có hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật
3. Phạm vi

- Các sở, ban, ngành, quận, huyện và thị xã thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) (trừ các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh và cấp huyện) 
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội. 
- Các cá nhân, gia đình, dòng họ và các cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Lựa chọn, thống kê tài liệu lưu trữ để số hóa phục vụ lập bản sao bảo hiểm 
1.1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2024 đến năm 2026

1.2. Tiêu chí xác định tài liệu cần số hóa

Tài liệu lưu trữ được đưa ra số hóa thuộc một trong các tiêu chí sau đây:
- Tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn tại cơ quan, tổ chức thuộc
nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố và tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố. 

- Tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc các giai
đoạn lịch sử trước năm 1975.

- Tài liệu phản ánh thân thế, sự nghiệp, đóng góp của các cá nhân, gia
đình, dòng họ tiêu biểu hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử.

- Tài liệu lưu trữ trên vật mang tin: lá, gỗ, vải, da, giấy dó… hoặc có
ngôn ngữ thể hiện, hình thức trình bày, kỹ thuật chế tác độc đáo (hình vẽ, hoa
văn, ký hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh…).

- Tài liệu lưu trữ có giá trị cao bị hư hỏng hoặc có nguy cơ bị hư hỏng: tài
liệu bị mủn, giòn, rách, ố, mờ chữ… nhưng vẫn còn có khả năng đọc được hoặc
tương đối đầy đủ thông tin. 

1.3. Phương pháp lựa chọn tài liệu đưa ra số hóa

- Lựa chọn cả hồ sơ, không lựa chọn văn bản, tài liệu đơn lẻ.

- Thống kê danh mục hồ sơ theo từng nhóm/khối tài liệu thuộc phông/công trình/sưu tập lưu trữ.

2. Số hóa tài liệu lưu trữ phục vụ lập bản sao bảo hiểm 
2.1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2033 

2.2. Yêu cầu

- Tài liệu trước khi số hóa phải được chỉnh lý hoàn chỉnh.

- Số hóa tài liệu theo danh mục đã được cấp có thẩm quyền lựa chọn, phê duyệt. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố chịu trách nhiệm phê duyệt danh mục tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý đưa ra số hóa để lập bản sao bảo hiểm theo quy định.
- Tài liệu số hóa phải đảm bảo chất lượng, yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
3. Bàn giao cơ sở dữ liệu định dạng số cho Bộ Nội vụ
3.1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2028 đến năm 2034

3.2. Nội dung

- Bàn giao cơ sở dữ liệu tài liệu theo phông/công trình/sưu tập lưu trữ kèm theo danh mục thống kê tên phông/công trình/sưu tập lưu trữ và số lượng tài liệu đã số hóa.

- Phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước để thống nhất trước khi thực hiện bàn giao cơ sở dữ liệu cho Bộ Nội vụ
(Nội dung, thời gian thực hiện chi tiết theo Phụ lục 1)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán hằng năm của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép trong các chương trình, dự án, đề án khác có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

1.1. Là cơ quan thường trực, chỉ đạo về công tác chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) trong việc hướng dẫn thực hiện số hóa lập bản sao bảo hiểm và bàn giao dữ liệu số hóa.

1.2. Xây dựng dự toán chi tiết kinh phí thực hiện: Khảo sát, lựa chọn lập danh mục hồ sơ tài liệu thuộc diện số hóa lập bản sao bảo hiểm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố và tài liệu lưu trữ quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1.3. Lựa chọn thực hiện điểm gồm: Sở Thông tin và truyền thông, UBND quận Ba Đình, UBND huyện Thanh Trì, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố triển khai thí điểm số hóa tài liệu, lựa chọn dữ liệu tài liệu đáp ứng tiêu chí  thuộc diện lập bản sao bảo hiểm; báo cáo, đánh giá tính hiệu quả thí điểm trước khi triển khai toàn diện.

1.4. Chủ trì thẩm định danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện số hóa lập bản sao bảo hiểm tại các cơ quan, tổ chức.
1.5. Tổng hợp và bàn giao dữ liệu định dạng số các phông lưu trữ Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội cho Bộ Nội vụ. 

1.6. Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, các tỉnh, thành phố có kinh nghiệm trong công tác lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ.

1.7. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức làm công tác lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ.

1.8. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND Thành phố, Bộ Nội vụ.

1.9. Chủ trì tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích theo quy định; sơ kết 05 năm, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính
Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, tổ chức và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố cho các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để triển khai Kế hoạch. 
3. Sở Thông tin và Truyền thông 
3.1. Thẩm định dự toán số hóa tài liệu lưu trữ thuộc diện lập bản sao bảo hiểm.
3.2. Phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện bàn giao cơ sở dữ liệu định dạng số cho Bộ Nội vụ.
3.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức làm công tác lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ.
4. Các cơ quan, tổ chức
4.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg và Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lập bản sao bảo hiểm tài liệu.

4.2. Chỉnh lý hoàn chỉnh tài liệu thuộc diện lập bản sao bảo hiểm trước khi số hóa.

4.3. Chủ trì khảo sát, lựa chọn, lập danh mục tài liệu cần số hóa để lập bản sao bảo hiểm theo đúng tiêu chí, không lựa chọn số hóa hai lần trên cùng một hồ sơ, tài liệu (Phụ lục 2 đính kèm). Đối với cơ quan, tổ chức không có tài liệu đáp ứng một trong các tiêu chí nêu tại mục 1, phần II Kế hoạch này đề nghị gửi văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.
4.4. Lập danh mục tài liệu, dự toán cần số hóa gửi các cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính. 
4.5. Đối với tài liệu lưu trữ đã được số hóa theo Kế hoạch 67/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025”, Các cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện lựa chọn, lập danh mục và bàn giao dữ liệu thuộc diện lập bản sao bảo hiểm vào Lưu trữ lịch sử Thành phố theo quy định của Kế hoạch này.
4.6. Định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo công tác văn thư, lưu trữ hàng năm gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

5.1. Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 4, phần IV Kế hoạch này.

5.2. Cân đối, bố trí kinh phí cho các đơn vị để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

5.3. Phối hợp trong việc rà soát, đánh giá hiện trạng các Đạo Sắc phong  đang bảo quản tại các cơ sở thờ tự thuộc các quận, huyện, thị xã và của các cá nhân, gia đình dòng họ đã được UBND Thành phố công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm trong giai đoạn từ năm 2018-2021 để Sở Nội vụ thực hiện số hóa lập bản sao bảo hiểm theo quy định. Đối với những Đạo Sắc phong chưa được công nhận là tài liệu lưu trữ quý hiếm, UBND các quận, huyện báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.
5.4. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc khảo sát, lập danh mục tài liệu phản ánh thân thế, sự nghiệp, đóng góp của các cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu hoạt động trên địa bàn qua các thời kỳ lịch sử.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg về việc “phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II” của thành phố Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này.
Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Sở Nội vụ để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;                                         Báo cáo

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;

- Các Sở, ban ngành Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Chi cục VTLT; 

- Lưu: VT, SNV (VTLT).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn


PHỤ LỤC 1

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/QĐ-TTg VỀ VIỆC “PHÊ DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ,

 GIẢI PHÁP BẢO HIỂM TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN II” CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng     năm 2023 của UBND Thành phố Hà Nội)

	STT
	Nội dung thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian 

dự kiến

 hoàn thành

	I
	Hoàn thiện hệ thống văn bản; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; trao đổi, học tập kinh nghiệm
	
	
	

	1
	Nghiên cứu, tham mưu ban hành Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II” của thành phố Hà Nội 
	Sở Nội vụ 
	Cơ quan, tổ chức
	Năm 2023

	2
	Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, làm công tác lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ
	Sở Thông tin và Truyền thông/Sở Nội vụ
	Cơ quan, tổ chức
	Năm 

2024 - 2027 

	3. 
	Trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, các tỉnh, thành phố
	Sở Nội vụ 
	Các đơn vị liên quan
	2024-2026

	II
	Khảo sát, lựa chọn, thống kê lập danh mục, xây dựng dự toán số hóa tài liệu lưu trữ để phục vụ lập bản sao bảo hiểm
	
	
	

	1
	Đối với tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Thành phố
	
	
	

	1.1
	Thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ cần thiết (xác định giá trị, giải mật, tu bổ…) để lựa chọn, phê duyệt tài liệu hiện đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử Thành phố đủ điều kiện số hóa, lập bản sao bảo hiểm theo đúng quy định. 
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố
	
	 Năm  

2024 - 2026

	1.2
	Lập dự toán số hóa tài liệu thuộc diện lập bản sao bảo hiểm hàng năm hiện Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố đang quản lý.
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố
	Các đơn vị liên quan
	Năm

2025-2033

	1.3
	Thực hiện số hóa tài liệu thuộc diện lập bản sao bảo hiểm hiện đang quản lý.
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố
	Các đơn vị liên quan
	Năm

2026 - 2033

	2
	Đối với tài liệu tại các cơ quan, tổ chức 
	
	
	

	2.1
	Chỉnh lý hoàn chỉnh tài liệu thuộc diện lập bản sao bảo hiểm trước khi số hóa. 
	Cơ quan, tổ chức
	Sở Nội vụ
	Năm

2024 - 2026

	2.2
	Đối với tài liệu lưu trữ đã được số hóa theo Kế hoạch 67/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025”, cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện lựa chọn, lập danh mục và bàn giao dữ liệu thuộc diện lập bản sao bảo hiểm vào Lưu trữ lịch sử Thành phố theo quy định của Kế hoạch này
	Cơ quan, tổ chức
	Sở Nội vụ 
	Năm

2024 - 2027

	2.3
	Khảo sát, lựa chọn, thống kê, lập danh mục tài liệu cần số hóa để lập bản sao bảo hiểm theo đúng quy định (Phụ lục 2 kèm theo).
	Cơ quan, tổ chức

	Sở Nội vụ 
	Năm

2024 - 2026

	2.4
	Lập danh mục tài liệu, dự toán tài liệu cần số hóa để lập bản sao bảo hiểm gửi các cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo chức năng nhiệm vụ.
	Cơ quan, tổ chức

	Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính
	Năm

2024 - 2026

	2.5
	Thực hiện số hóa tài liệu đáp ứng tiêu chí lập bản sao bảo hiểm hiện đang quản lý.
	Cơ quan, tổ chức/Các đơn vị có liên quan
	Các đơn vị có liên quan
	Năm

2026 - 2033

	2.6
	Thực hiện thí điểm số hóa tại các cơ quan tổ chức được lựa chọn điểm để triển khai.
	Sở Thông tin và truyền thông, UBND quận Ba Đình, UBND huyện Thanh Trì, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố
	Sở Nội vụ/Các đơn vị có liên quan
	Năm 2025-2026

	3
	Đối với các Đạo Sắc phong đã được UBND Thành phố công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm giai đoạn từ năm 2018 - 2021 (UBND các quận, huyện)
	
	
	

	3.1
	Rà soát, đánh giá hiện trạng các Đạo Sắc phong  đang bảo quản tại các cơ sở thờ tự thuộc các quận, huyện, thị xã và của các cá nhân, gia đình dòng họ đã được UBND Thành phố công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm trong giai đoạn từ năm 2018 - 2021 để Sở Nội vụ thực hiện số hóa lập bản sao bảo hiểm theo quy định. Đối với những Đạo Sắc phong chưa được công nhận là tài liệu lưu trữ quý hiếm, UBND các quận, huyện báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.
	Sở Nội vụ 
	UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn và các cơ sở thờ tự, cá nhân, dòng họ có tài liệu lưu trữ quý, hiếm

	Năm

2024 - 2025

	3.2
	Thực hiện số hóa các Đạo Sắc phong đang bảo quản tại các cơ sở thờ tự thuộc các quận, huyện, thị xã và của các cá nhân, gia đình, dòng họ đã được UBND Thành phố công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm trong giai đoạn từ năm 2018 - 2021.
	Sở Nội vụ 
	UBND các quận, huyện, thị xã/các cơ sở thờ tự, cá nhân, dòng họ có tài liệu lưu trữ quý, hiếm
	Năm

2025 - 2027

	III
	Bàn giao cơ sở dữ liệu định dạng số cho Bộ Nội vụ 
	
	
	

	1
	Tổng hợp, kiểm tra, lập danh mục dữ liệu định dạng số chuẩn bị bàn giao cho Bộ Nội vụ
	Sở Nội vụ 
	Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
	Năm

2027 - 2033

	2
	Bàn giao cơ sở dữ liệu định dạng số tài liệu thuộc diện lập bản sao bảo hiểm các phông lưu trữ nhà nước thuộc thành phố Hà Nội cho Bộ Nội vụ. 
	Sở Nội vụ 
	Bộ Nội vụ / Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm

2028 - 2034


	Tên cơ quan, đơn vị:……………
	PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ THUỘC DIỆN LẬP BẢN SAO BẢO HIỂM

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng     năm 2023 của UBND Thành phố Hà Nội)



	TT
	Tên phông/công trình/ sưu tập lưu trữ/khối tài liệu thuộc diện lập bản sao bảo hiểm
	Thời gian tài liệu


	Số lượng tài liệu thuộc diện lập bản sao bảo hiểm

	
	
	
	Tài liệu nền giấy
	Khổ

≤ A4
	Khổ

≤ A3
	Khổ

≤ A2
	Khổ

≤ A1
	Khổ

≤ A0
	Tài liệu ghi âm
	Tài liệu ghi hình
	Tài liệu 

phim ảnh
	Tài liệu điện tử
	Ghi chú

	
	
	
	Mét giá
	Trang tài liệu
	
	
	
	
	
	
	
	Ảnh
	Phim âm bản
	
	

	1
	……. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…….. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó
	Số lượng tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn (tính theo mét giá) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng tài liệu đã được số hóa 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng tài liệu chưa được số hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


